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KẾ HOẠCH 

Hoạt động bán trú năm học 2016 – 2017


Căn cứ kế hoạch số 991/KH-GDĐT ngày 12/9/2016 về hoạt động chuyên môn cấp tiểu học năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện dạy 2 buổi / ngày của Phòng Giáo dục Tân Bình.
Căn cứ đặc điểm tình hình của trường tiểu học Thân Nhân Trung, nhà trường xây dựng kế hoạch bán trú cho năm học 2016- 2017 như sau:
I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU

a) Học sinh : 1119 em

	KHỐI LỚP
	SỐ LỚP 
	SỐ HỌC SINH
	GHI CHÚ

	Khối 1
	05
	143
	

	Khối 2
	07
	220
	

	Khối 3
	07
	222
	

	Khối 4
	07
	89
	

	Khối 5
	02
	74
	

	TỔNG CỘNG
	22
	918
	


b) Giáo viên : 28 giáo viên 
c) Cấp dưỡng, bảo mẫu : 02 cấp dưỡng; 22 bảo mẫu


II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a) Thuận lợi :
· Được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo PGD, cán bộ chuyên môn và cán bộ bán trú giúp cho trường thực hiện tốt việc nuôi và dạy.

· Trường đã nhiều năm thực hiện hoạt động bán trú.

· Đội ngũ GV - CD - BM năng động, nhiệt tình có trách nhiệm, chịu khó học hỏi để nâng cao tay nghề.

· Đội ngũ QL – BM – CD đã dự tập huấn Vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Cơ sở vật chất của nhà trường đã trang bị đủ bàn đa năng cho các lớp bán trú, các em có chỗ ngồi ổn định. 

· Bán trú luôn là nhu cầu cần thiết cho phụ huynh.

b) Khó khăn:
· Trường chưa có phòng ăn, phòng ngủ riêng, các em phải ăn cơm trưa tại lớp và nghỉ ngơi tại lớp, điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động của nhà trường trong việc nuôi dạy các em, giúp các em phát triển toàn diện.

III. NHIỆM VỤ CHUNG :
· Quản lý chặt chẽ, tiếp tục xây dựng, củng cố hoạt động bán trú tại các lớp.
· Nâng cao chất lượng học tập, đảm bảo thực hiện đúng chương trình 2 buổi/ngày do Bộ – Sở – Phòng quy định.
· Nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi và chăm sóc sức khoẻ học sinh theo đúng chế độ dinh dưỡng.
· Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ý thức nghề nghiệp cho đội ngũ cấp dưỡng - bảo mẫu.

· Xây dựng tốt nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh cho học sinh. 

· Đẩy mạnh phong trào thi đua.
· Tiếp tục thực hiện bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện trên đạt kết quả tốt, phát huy năng lực tự phục vụ của học sinh.
· Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để kịp thời khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động nuôi, dạy học sinh bán trú.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Hoạt động dạy và học:
· Nội dung chương trình học được thực hiện theo kế hoạch của ngành đề ra, riêng buổi thứ hai, giáo viên tập trung rèn luyện theo điều kiện từng nhóm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp với nhiều biện pháp linh hoạt nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.
· Thực hiện nghiêm túc và đúng qui định về thời gian, chương trình, môn dạy. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý cho từng buổi học.

· Tăng cường rèn kĩ năng thực hành, củng cố sâu kiến thức. Tuyệt đối không dạy bài mới vào buổi học thứ 2, đảm bảo học sinh về nhà không làm bài tập.

· Tổ chức các hoạt động ngoại khoá ở mỗi học kì, rèn kĩ năng sống trong việc tự sắp xếp sách vở, vật dụng học tập nơi HS ngồi học.
· Đảm bảo thực hiện có chất lượng các tiết sinh hoạt tập thể, thông qua hoạt động để rèn luyện nhân cách, kĩ năng làm việc trí óc cho học sinh.
· Tăng cường rèn chữ giữ vở cho học sinh.

· Nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh.
2.Hoạt động nuôi:
· Xây dựng thực đơn đa dạng phong phú, không lặp lại món ăn trong tuần, thức ăn thay đổi theo mùa, phối hợp nhiều loại thực phẩm, cân đối các chất dinh dưỡng hợp lí, màu sắc hấp dẫn, mùi vị thơm ngon.  

· Áp dụng chọn món, chọn tuần bộ thực đơn theo dự án bữa ăn học đường  dành cho bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học theo chỉ tiêu đăng ký và giáo dục dinh dưỡng cho học sinh trước bữa ăn qua tài liệu “3 phút thay đổi nhận thức” để học sinh hình thành thói quen ăn uống khoa học.

· Tổ chức bếp ăn bán trú một cách khoa học, vệ sinh, đảm bảo đúng quy trình bếp một chiều.
· Thực hiện đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm: Giữ vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bán trú, không tồn trữ thực phẩm tươi qua đêm, lấy thực phẩm hợp vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng, lưu nghiệm thức ăn đúng qui định.

· Xây dựng khẩu phần ăn hằng ngày, hằng tuần cân đối dinh dưỡng, đảm bảo lượng calo trung bình một tuần 800Kcalo đến 900kcalo/ngày/01 học sinh, không dưới 690kcalo và trên 990kcalo trong mỗi ngày cho bữa ăn trưa và bữa xế.

· Tổ chức cho học sinh ăn đúng giờ, ăn nóng.

· Tổ chức ăn xế đúng quy định 3 mặn, 2 ngọt trong tuần.

· Có chế độ ăn thích hợp đối với trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.

· Rèn kĩ năng tự phục vụ cho HS trong mỗi bữa ăn: biết mời, ngồi ăn tại chỗ, sắp xếp vật dụng sau khi ăn; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân học sinh trước, sau khi ăn và ngủ; tự lấy gối và xếp gối đúng vị trí; biết chăm sóc vệ sinh cá nhân, chải tóc, buộctóc gọn gàng.

3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe:
· Đảm bảo nguồn nước sạch cho học sinh.

· Tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh. Có phiếu khám sức khoẻ đầy đủ. Có hướng điều trị đối với những học sinh có bệnh.

· Thông báo kết quả khám sức khoẻ cho PHHS, hướng dẫn PH thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và béo phì. 

· Báo cáo sức khoẻ định kì về PGD đúng qui định: Đầu năm – Cuối học kì I – Cuối năm học.

· Tẩy giun cho học sinh vào tháng 10 và tháng 4 (có tham khảo ý kiến phụ huynh và không thu tiền)

· Nha học đường: Thực hiện khám, chữa răng đầy đủ, giáo dục nha khoa định kì cho học sinh. Nắm tình hình ban đầu để có hướng theo dõi và điều trị cho các em. Tổ chức tìm hiểu về vệ sinh răng miệng dưới dạng thi đố em, hái hoa,…

· Thực hiện tốt việc tổ chức cho học sinh rửa tay trước khi ăn, đánh răng sau buổi ăn.

· Chú ý theo dõi học sinh suy dinh dưỡng, béo phì, phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng và béo phì vào cuối năm học.Có kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì.
· Thực hiện nghiêm túc việc súc rửa bồn nước định kì để đảm bảo nguồn nước.
· Giáo dục học sinh phòng bệnh học đường (cận thị, cong vẹo cột sống) và phòng bệnh theo mùa (tả, cảm sốt, sốt xuất huyết…). 

4. Hoạt động quản lý:
a) Cơ sở vật chất:

· Thay mới ly uống nước, áo gốivà một số dụng cụ cho nhà bếp để đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
· Trang bị thêm quạt, đèn, đảm bảo đủ ánh sáng phù hợp với giờ học, giờ ngủ của học sinh, đủ độ thông thoáng cho các phòng học, phòng ăn và bếp.

· Trang bị bồn nước rửa tay cho học sinh, nguồn nước đủ cho các em rửa tay tại các nhà vệ sinh.
· Khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh đảm bảo tốt hệ thống cung cấp nước sạch và hệ thống thoát nước.
· Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

b) Hồ sơ sổ sách:

· Thực hiện đúng các loại sổ sách theo quy định và cập nhật kịp thời (sổ kế hoạch, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ thực đơn tuần-tháng, sổ họp cấp dưỡng -bảo mẫu, sổ tính khẩu phần ngày -tuần, sổ tiếp phẩm hàng ngày, sổ lưu phẩm, sổ theo dõi tiền ăn, thẻ kho -phiếu xuất nhập kho, hồ sơ hợp đồng mua thực phẩm, hồ sơ hợp đồng bảo mẫu cấp dưỡng)

c) Công tác kiểm tra:

· Hàng tháng kiểm tra hoạt động bán trú (đột xuất hoặc báo trước):

· Nề nếp ăn; Nề nếp ngủ; Cách phân chia thức ăn; Vệ sinh cá nhân trước và sau giờ ăn của học sinh; Kiểm tra vệ sinh các vật dụng bán trú.; Đón đoàn thanh tra của phòng (thanh tra về điều kiện vệ sinh, chế biến thức ăn, nề nếp ăn, nề nếp ngủ...)
· Kiểm tra theo đợt:

· Cân sức khỏe học sinh vào đầu tháng; Kiểm tra việc cập nhật phiếu sức khỏe; Kiểm tra và dự giờ việc thực hiện chương trình 2 buổi / ngày.
· Kiểm tra việc thu chi bán trú hàng tháng.


V. QUY ĐỊNH THỜI GIAN:
1. Sáng  : 
· Từ 07 giờ -> 10 giờ 15 (thực hiện giờ giấc như các lớp ngoại trú)

2. Trưa  : 

· Từ 10 giờ 15 -> 10 giờ 30: Học sinh vệ sinh cá nhân trước giờ ăn

· Từ 10 giờ 30 -> 11 giờ 30: ăn trưa, nghỉ ngơi thư giãn

· Từ 11 giờ 30 -> 13 giờ 30: ngủ trưa.

3. Chiều: 

· Từ 13 giờ 45 -> 14 giờ 35: học tiết 1

· Từ 14 giờ 35 -> 15 giờ 00: ăn xế – ra chơi.

· Từ 15 giờ 00 -> 15 giờ 35: học tiết 2

· Từ 15 giờ 35 -> 16 giờ 10: học tiết 3
· Giờ về:

	KHỐI
	THỜI GIAN

	Một
	16 h 10’

	Hai
	16 h 15’

	Ba
	16 h 20’

	Bốn
	16 h 25’

	Năm
	16 h 30’


VI. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ :
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG CÔNG TÁC
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	Tháng 8-9/ 2016
	- Chuẩn bị CSVC  + nhân sự                                

- Tổ chức lễ Khai giảng năm học mới .

- Ổn định nề nếp lớp.

-  Ổn định nề nếp VS, ăn ngủ
- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp ăn – ngủ.
- Thực hiện sổ 3 bước
- Tập huấn công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.
- Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ cho BM  

-Tính khẩu phần ăn – Tiền ăn
	HT      

BGH- GV - CNV

 GVCN - BM

BGH&GVCN

HP –Y tế

CD 

HP
HP - BM
PHT – Cấp dưỡng – Kế Toán

	Tháng 10/2016
	Trọng tâm: Ổn định nề nếp, chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Khám sức khỏe cho HS.

- Họp BĐD và PHHS đầu năm .

- Lập danh sách học sinh SDD – BP và lên kế hoạch phòng chống SDD - BP

- Lên kế hoạch và thực hiện tẩy giun đợt 1 cho học sinh .

- Kiểm tra đột xuất vệ sinh, nề nếp ăn – ngủ.
-Tính khẩu phần ăn – Tiền ăn
	HP-YT- GVCN

HP- GVCN-BM

 YT- HP-BM

 HP

 HP –Y tế
PHT – Cấp dưỡng – Kế Toán

	Tháng11/2016


	Trọng tâm: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Thực hiện giảng dạy giáo dục nha khoa.

- Tiếp tục ổn định nề nếp lớp.

- Tổ chức và khen thưởng các hoạt động chào mừng ngày 20/11. 
	YT- GVCN
GVCN& BM 

BGH – CHI ĐOÀN

BV – CD – BM

	Tháng 12/2016
	Trọng tâm: Phòng bệnh mùa lạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tuyên truyền phòng bệnh mùa lạnh.

- Họp PHHS.

- Kiểm tra tư thế ngồi học sinh.

- Kiểm tra“ nề nếp đánh răng sau khi ăn”.

- Kiểm tra đột xuất về VSATTP.

- Cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bữa ăn.

- Kiểm tra việc thực hiện bếp 1 chiều.

- Cân học sinh.
	YT

BGH

HP - TPT

HP 

HP 

 HP-CD

BM

	Tháng 01&

  02 /2017
	Trọng tâm: Kiểm tra sức khỏe học sinh, vui tết an toàn, phòng bệnh mùa nắng.

- Sơ kết học kỳ I.

- Tiếp tục ổn định nề nếp.

- Kiểm tra  “Nề nếp ngủ”.

- Kiểm tra việc phân phối thực phẩm.

- Tiếp tục kiểm tra đột xuất vệ sinh ATTP.

- Cân học sinh.

- Gửi thư ngỏ hướng dẫn PHHS các em BP chăm sóc các em trong dịp Tết.

- Giáo dục học sinh vui tết an toàn.

- Tuyên truyền phòng bệnh mùa nắng.

- Ổn định nề nếp sau Tết.
	BGH – GVCN

GVCN

HP – BM

HP

HP

BM

HP-GVCN

YT – GVCN

YT – GVCN

HP- GVCN – BM

	Tháng 3/2017
	Trọng tâm:Kỉ niệm ngày 8/3, nề nếp giờ về.

- Chào mừng ngày 8/3.

- Tiếp tục ổn định trật tự giờ ra về của các lớp.


	BGH

GVCN – BM- TPT



	Tháng4&5/2017
	Trọng tâm: Kỉ niệm 30/4&1/5, phòng bệnh mùa mưa, tổng kết năm học.

- Chào mừng 30/4 và 1/5.

- Tuyên truyền phòng bệnh mùa mưa

- Tẩy giun đợt 2 cho học sinh.
- Tổng kết tình hình sức khoẻ học sinh.

- Rút kinh nghiệm về việc chăm sóc học sinh SDD – BP.

- Tổng kết năm học.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học, hoàn thành các báo cáo tổng kết năm học .

- Tổng kết khen thưởng BM – CD hoàn thành tốt công tác.

- Tổng vệ sinh toàn bộ đồ dùng bán trú.

-  Kiểm kê tài sản bán trú – niêm phong.
	BGH

YT

YT – BM
HP –BM- YT

HP- BM -YT

BGH

BGH

BGH

HP - BM – CD – BP kho

	Tháng6&7/2017
	Trọng tâm: Sửa chữa CSVC.

- Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị.

- Sửa chữa CSVC theo kế hoạch.
	BGH

BGH


	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Hồng Mai


	HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Sính



